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Hình
thức

Thứ Hai
28/03/2025

Thứ Ba
29/04/2025

Thứ Tư
30/04/2025

Thứ Năm
01/05/2025

Thứ Sáu
02/05/2025

Đón trẻ - Xem tranh một vài hành
vi: xô đẩy bạn, đánh bạn,
giành đồ chơi với bạn.
Trò chuyện cùng trẻ về
hành động đúng, sai.
=> Giáo dục trẻ biết yêu
thương, chia sẻ, chơi thân
thiện cùng bạn và mọi
người.

- Trò chuyện với trẻ về
ngày lễ con muốn được
ba mẹ dẫn đi đâu chơi.

BÉ NGHĨ NGÀY LỄ
30/4

BÉ NGHĨ NGÀY LỄ
1/5

BÉ NGHỈ BÙ NGÀY
LỄ

Thể dục
sáng

- THỂ DỤC SÁNG: TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN

Chơi
tập

NÉM BÓNG BẰNG
MỘT TAY LÊN PHÍA
TRƯỚC ĐƯỢC
KHOẢNG 1,2M (MT6)

NHẬN BIẾT TẬP
NÓI: "CON HEO"
(MT22)

DI MÀU CON HEO
(MT57)



Hoạt
động
ngoài
trời

Quan sát
- Tranh con heo. -> Trò chuyện về tên và đặc điểm
nổi bật của con heo.
TCVĐ
- TCVĐ cũ: Con bọ dừa.
- TCVĐ mới: “Gấu dạo chơi trong rừng”
* Cách chơi: Cô đứng một phía của sân chơi. Một cô
ra đóng vai giả làm “gấu”, bắt chước gấu đi khệnh
khạng. Một cô khác đọc thơ, (trẻ chú ý lắng nghe và
đọc theo)
“ Có một chú gấu
Dạo chơi trong rừng
Nhặt hoa kiếm quả
Rất lâu, rất lâu
Mỏi chân ngồi nghỉ”
Trong khi cô và trẻ đọc thơ: Gấu vừa đi vừa giả vờ
nhặt hoa, nhặt quả. Sau đó ngồi xuống:
“Gió thổi hiu hiu
Gấu ta ngủ gật”
Và giả vờ ngủ gật.
“Các bạn đến bên
Đánh thức gấu dậy”
Cô cùng trẻ rón rén đi đến bên “Gấu”.
“Gấu ơi dậy thôi
Đuổi mau cho kịp”
Đến câu cuối, “Gấu” dậy gầm gừ (Tín hiệu để trẻ
chạy). Cô cùng các cháu chạy, “Gấu” đuổi theo.
* Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có trong sân trường
(ngựa nhún, voi nhún, máy bay, con cá....), ném bóng
vào rổ, lăn bóng …



Củng cố vận động: Ném bóng bằng một tay lên phía
trước. (MT6)

Hoạt
động

vui chơi

+ Góc Thao Tác Vai
- Chơi với búp bê, chén, muỗng, khăn lau, chậu tắm,
bộ đồ chơi nấu ăn… -> Bắt chước được một vài hành
vi xã hội (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện
thoại...)
+ Góc Âm Nhạc
- Nhạc bài hát: Mẹ yêu không nào, rửa mặt như mèo,
nu na nu nống, chiếc khăn tay, đoàn tàu nhỏ xíu, tập
tầm vông, đi một hai, bóng tròn to, cò lả, con chim
non, một con vịt, con gà trống, cháu yêu bà, ru em,
đôi dép
- Đồ dùng đồ chơi góc âm nhạc: trống, chuông, trống
lắc, kèn, xúc xắc, lục lạc...
+ Góc Văn Học
- Tranh bài thơ: đi dép, yêu mẹ, chú gà con, con cua,
quả thị, đàn bò, con voi, gọi nghé
- Tranh truyện: giờ ăn, mẹ tắm cho bé, bé cho gà ăn,
cô và các bạn xem hoa, cả nhà ăn dưa hấu, xếp nhà
cho em búp bê, cháu chào ông ạ. (đoạn 1-2)
+ Góc Nhận Biết Tập Nói
- Xem tranh, sách vải -> Tập mở sách, xem tranh và
chỉ vào các nhân vật, sự vật trong tranh
- Tranh nhận biết tập nói: bộ phận cơ thể, cái chén,
cái muỗng, cái ly, xe đạp, con gà trống, quả cam, con
vịt, con mèo, hoa hồng, quả dưa hấu, quả vú sữa, hoa
mai, quả xoài, con ếch, con chó, con voi, chim bồ
câu, quả thanh long, quả chuối, xe ô tô, chùm nho,
quả táo, chôm chôm, con heo...
+ Góc Hoạt Động Với Đồ Vật



- Con chút chít, đồ chơi búa gõ, chơi đồ chơi lắp ráp,
giấy, nắp có ren, cúc áo loại to, hộp tròn, khối gỗ,
hộp vuông, mút bitit...
+ Đồ dùng đồ chơi: bóng, bút màu, bom bom màu
đỏ, bom bom màu xanh, hoa màu xanh, khối gỗ màu
đỏ, bóng màu xanh, màu đỏ,...
+ Vòng to - vòng nhỏ, bóng to - bóng nhỏ, chén to -
chén nhỏ....
+ Góc Vận Động
- Chơi với bóng: thả bóng vào ống, chơi tự do với
nhà bóng, chơi cắp cua.
- Rèn kĩ năng vận động: Ném bằng một tay lên phía
trước.
+ Góc Tạo Hình
- Bút màu, giấy -> Tập cầm bút di màu, tập xé giấy
- Đất nặn -> Tập làm quen với đất nặn.
- Vạch các nét nguệch ngoạc bằng ngón tay. (MT6,
MT7, MT22, MT39, MT45, MT46, MT49, MT51,
MT57)

Ăn -Tiếp tục rèn cho trẻ tự cầm thìa xúc ăn, cầm cốc
uống nước.
-Tiếp tục rèn cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
-Tiếp tục rèn cho trẻ thể hiện khi có nhu cầu ăn.
-Tập chủ động thể hiện nhu cầu, mong muốn của bản
thân bằng câu đơn giản (cháu uống nước, cháu
muốn…). (MT11, MT37)

Ngủ - Tiếp tục rèn cho trẻ biết lấy gối về giường ngủ, tự
cất gối sau khi ngủ dậy
- Tiếp tục rèn cho trẻ ngủ 1 giấc
- Tiếp tục rèn cho trẻ thể hiện khi có nhu cầu ngủ.
(MT9, MT11)



Vệ sinh -Tập thể hiện khi có nhu cầu vệ sinh.
-Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh.
-Làm quen với rửa tay, lau mặt. -> Nghe và thực
hiện một số yêu cầu bằng lời nói (đi đến đây; đi rửa
tay)
- Tập một số thói quen vệ sinh tốt: Rửa tay trước khi
ăn, sau khi đi vệ sinh; “Gọi" cô khi bị ướt, bị bẩn;
biết “Gọi" người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh
(MT10, MT11, MT29)

Sinh
hoạt
chiều

- Xem hình ảnh và trò
chuyện giúp trẻ nhận biết
một số hành động nguy
hiểm (leo trèo lên bàn,
ghế, ban công, cửa sở,
giường)
=> Giáo dục trẻ về những
hành động đó là nguy
hiểm cần phải phòng
tránh và không được leo
trèo dễ bị té, ngã...
(MT14)

- Xem tranh con heo, gọi
tên và một vài đặc điểm
nổi bật của của con heo.
- Trò chuyện cùng trẻ: +
Heo thích ăn gì?
+ Ngoài con heo ra các
con còn biết đến con vật
nào khác nữa không?
--> Giáo dục trẻ biết yêu
thương, quan tâm đến
các con vật. (MT22)

- HĐNT: Trò chơi liên
hoàn - Nhạc bài hát
“Việt Nam ơi!”
1.Khởi động
- Đi các kiểu chân theo
hướng dẫn của cô đi
chậm, đi khom, đi chậm,
chạy chậm, chạy nhanh.
Sau đó cho trẻ đứng



thành hàng.
2.Trọng động
- Lần lượt từng bé: Đi
theo hướng thẳng (2-3m)
→ Đi trong đường hẹp
(kẻ 2 đường song song
rộng 35-40cm, dài 3m)
→ Đi bước qua vật cản
(đặt 1 vật cản, cao 5cm,
cách nhau 70-80cm) →
Bò chui qua cổng (cao
50 cm, rộng 50cm, cách
2-3m) → Đi cảm giác
bàn chân → Bật qua
vạch kẻ (kẻ 3 vạch kẻ
song song, cách nhau
30cm) → Đi cảm giác
bàn chân → Ném bằng
một tay lên phía trước
được khoảng 1,2m, đến
hết thời gian của
BTPTC.
3.Hồi tĩnh:
- Cô cho trẻ đi vòng quanh
lớp vừa đi vừa hít thở nhẹ
nhàng.


